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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bản án số: 84/2021/HS-PT 

Ngày: 30-7-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành 

Ông Vũ Đức Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét 

xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 48/2021/TLPT-HS 

ngày 16 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn H do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 14/2021/HS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1996  t i tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn Lập 

Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  nghề nghiệp: Không 

ổn định; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Quang và bà Trần Thị 

Tuyết Nga; chưa có vợ, con; 

Tiền án: Bản án số 52/2014/HSST ngày 24/11/2014, Nguyễn Văn H bị Tòa 

án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xử ph t 15 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”; Bản án số 75/2014/HSST ngày 02/12/2014 bị Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Nam xử ph t 09 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án số 

02/2015/HSPT ngày 20/01/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổng hợp hình 

ph t đối với Nguyễn Văn H là 10 năm 03 tháng tù  chấp hành xong hình ph t tù 

ngày 23/8/2020  đến nay chưa được xóa án tích; 

Tiền sự: Không; Nhân thân: Không 

Bị cáo hiện đang bị t m giam t i Nhà t m giữ - Công an huyện Hàm Thuận 

Nam (Có mặt t i phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:
  

Khoảng 14 giờ ngày 31/12/2020, Nguyễn Văn H (Trắng)  điều khiển xe mô 

tô biển số 86B3-547.02 ch  Ph m Ngọc Thanh  sinh ngày 01/4/2005 lưu thông 

trên đường nông thôn, thuộc thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. 

Trên đường đi Hải nói với Thanh “đi có công chuyện”  rồi Thanh hỏi Hải “đi đâu 

xuống đây vậy”  Hải nói “đi lấy đồ” thì Thanh biết Hải nói đi lấy đồ “có nghĩa là 

đi ăn trộm đồ”. Lúc này  Hải phát hiện trước sân nhà anh Nguyễn Văn Tới đang 

dựng 02 xe mô tô trước sân nhà  không có người trông coi, nên Hải dừng xe l i và 

nói với Thanh “đứng   đây đợi anh lấy đồ, nếu anh không ra thì ch y xe về nhà, 

còn không thì ch  anh về”. Tiếp đến, Hải lén lút đi đến trước sân nhà anh Tới đến 

vị trí để xe mô tô biển kiểm soát 86B4-493.20 hiệu Wave màu xanh  đen b c, trên 

xe có cắm sẵn chìa khóa do chị Đoàn Thị Xuân Hương (vợ anh Tới) làm chủ s  

hữu. Lúc này, Hải dùng tay dịch chuyển xe mô tô trên lùi l i khoảng 1m so với vị 

trí ban đầu và quay đầu xe mô tô trên l i để lấy đi  thì bị anh Tới phát hiện nên đã 

truy hô “trộm, trộm”. Nghe vậy, Hải liền bỏ xe mô tô trên l i rồi bỏ ch y bộ ra 

đường tẩu thoát, anh Tới rượt đuổi theo và tiếp t c tri hô. Lúc này, anh Ngô 

Quang Thảo (là dân phòng xã Tân Lập) đang dừng xe cách nhà ông Tới khoảng 5 

50m thì nghe tiếng ông Tới la lớn “trộm, trộm”  anh Thảo liền quay xe l i thì nhìn 

thấy ông Tới đang rượt đuổi theo Hải (khoảng 20m). Anh Thảo ch y xe đến nơi 

Thanh đang đứng thì lúc này Thanh đang điều khiển xe ch y ra, anh Thảo liền 

chặn xe Thanh l i (do trước đó anh Thảo đã nhìn thấy Hải ch  Thanh và thấy Hải 

đứng trước nhà ông Tới) và điện báo cho Công an xã Tân Lập đến đưa Thanh đến 

nhà ông Tới thì được biết Hải vào nhà ông Tới dắt trộm xe. Lúc này anh Thảo và 

anh Trần Hoàng Anh (Dũng) (là dân phòng xã Tân Lập) điều khiển xe mô tô đi 

tìm Hải thì phát hiện Nguyễn Quốc Bi (anh rể Hải) đang ch  Hải, anh Thảo và 

anh Anh liền khống chế đưa Hải về Công an xã Tân Lập làm việc và Hải khai 

nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. 

T i Kết luận định giá tài sản số 01/2021-HĐĐG ngày 15/01/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự huyện Hàm Thuận Nam, kết luận: Xe 

mô tô hiệu Wave màu xanh đen b c biển kiểm soát 86B4-493.20 có giá trị là 

18.000.000 đồng. 

T i Kết luận định giá tài sản số 02/2021-HĐĐG ngày 15/01/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự huyện Hàm Thuận Nam, kết luận: Xe 

mô tô hiệu Sirius màu scm đen b c có số khung: RLCS5C6307Y035855, số máy: 

5C63-035855 có giá trị là 7.600.000 đồng. 

Đối với Ph m Ngọc Thanh quá trình điều tra xác định Thanh thực hiện 

hành vi trên với Hải trong vai trò giúp sức. Tuy nhiên, Thanh sinh ngày 

01/04/2005 tính đến ngày ph m tội Thanh chưa đủ 16 tuổi. Do đó  theo quy định 

t i khoản 1 Điều 12 BLHS thì Thanh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã 

ra quyết định xử ph t vi ph m hành chính đối với Thanh là có căn cứ. 

Đối với Nguyễn Quốc Bi quá trình điều tra xác định sau khi Hải thực hiện 

hành vi ph m tội xong bỏ ch y. Sau đó  Hải đi bộ lên nhà Bi và nhờ Bi ch  về 
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nhà, quá trình nhờ Bi ch  về nhà Hải không nói cho Bi biết là Hải vừa mới thực 

hiện hành vi trộm cắp và Bi cũng không biết Hải vừa thực hiện hành vi ph m tội. 

Do đó  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam không xử lý Bi 

là có căn cứ. 

Vật chứng v  án:  

- 01 xe mô tô hiệu Wave màu xanh đen b c biển kiểm soát 86B4-493.20, 

quá trình điều tra đã xác định là tài sản của vợ chồng chị Đoàn Thị Xuân Hương 

nên ngày 19/01/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam 

đã ra quyết xử lý vật chứng bằng hình thức trả l i cho chủ s  hữu là chị Hương. 

01 xe mô tô hiệu Sirius màu đen b c biển kiểm soát 86B3-547.02, có số 

khung: RLCS5C6307Y035855, số máy: 5C63-035855 là tài sản của anh Tô Lây - 

sinh năm 1981  trú thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, bị mất 

ngày 26/10/2020. Quá trình điều tra Hải khai nhận là của một đối tượng tên Xanh 

(không xác định được nhân thân lai lịch) mượn của Hải 1.000.000 đồng rồi thế xe 

trên l i cho Hải. Nên ngày 19/01/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm 

Thuận Nam đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả l i cho chủ s  

hữu là anh Tô Lây. 

Đối với biển kiểm soát 86B3-547.02 quá trình điều tra xác định được là của 

anh Phan Văn Thịnh  sinh năm 2000  trú thôn 7  xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, 

bị mất trộm ngày 07/11/2019 nên CQĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã 

chuyển vật chứng trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Vợ chồng bà Đoàn Thị Xuân Hương đã nhận l i tài sản, không có yêu cầu 

bồi thường gì khác. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2021/HS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm h, 

o Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H ph m tội “Trộm cắp tài sản”   

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Văn H 02 (Hai) năm tù, thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày bắt t m giữ 31/12/2020 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về án phí và 

thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố t ng biết. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2021  bị cáo Nguyễn Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình ph t 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát: Đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng 

Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự, không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo  giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 14/2021/HS-ST ngày 

09 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam  
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- Ý kiến của bị cáo Nguyễn Văn H: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

ph t cho bị cáo vì bị cáo hiện nay đang bị bệnh tim và bị h i có đơn xin bãi n i 

xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H nộp trong h n luật định  đủ 

điều kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] T i phiên tòa phúc thẩm  bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là đúng  không oan. Sau khi xét 

xử sơ thẩm  bị cáo Nguyễn Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo  Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Vào 

khoảng 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2020, t i thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, bị cáo Nguyễn Văn H thấy anh Nguyễn Văn 

Tới đang dựng 02 xe mô tô trước sân nhà  không có người trông coi, nên bị cáo 

Hải đến vị trí để xe mô tô biển kiểm soát 86B4-493.20 hiệu Wave màu xanh  đen 

b c, trên xe có cắm sẵn chìa khóa của chị Đoàn Thị Xuân Hương (vợ anh Tới) là 

chủ s  hữu. Hải dùng tay dịch chuyển xe mô tô trên lùi l i khoảng 1m so với vị trí 

ban đầu và quay đầu xe mô tô trên l i để lấy đi  thì bị anh Tới phát hiện nên đã 

truy hô “trộm, trộm”. Nghe vậy, Hải liền bỏ xe mô tô trên l i rồi bỏ ch y bộ ra 

đường tẩu thoát, anh Tới rượt đuổi theo và tiếp t c tri hô. Sau đó  Hải bị lực 

lượng dân phòng xã Tân Lập khống chế đưa Hải về Công an xã Tân Lập làm việc 

và Hải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. 

Với hành vi ph m tội nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn H bị Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định t i Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ  đúng người  đúng tội và đúng pháp luật. 

 [4] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Văn H là công dân có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi trộm cắp tài sản là vi ph m pháp 

luật  nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân nên bị cáo đã cố ý lén lút thực hiện hành vi 

trộm cắp. Hành vi của bị cáo xâm ph m tài sản hợp pháp của người khác, gây bất 

bình, t o ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây mất an 

ninh trật tự t i địa phương và gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo ph m tội thuộc 

trường hợp tái ph m 

Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi ph m tội 

cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  đã xử ph t bị cáo Nguyễn 

Văn H 02 năm tù là thỏa đáng  đủ để răn đe  giáo d c bị cáo. T i phiên tòa phúc 

thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới so với các tình tiết 

giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp d ng  do đó Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t của bị cáo mà giữ nguyên mức án Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên như lời đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát là có căn cứ.  

[5] Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 
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Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  không bị kháng cáo  

kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.  

 Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 14/2021/HS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam  

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm h, 

o Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H ph m tội “Trộm cắp tài sản”   

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Văn H 02 (Hai) năm tù, thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày bắt t m giữ 31/12/2020 

Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (30/7/2021). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TA, VKS, CA, THA huyện Hàm Thuận Nam; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa hình sự. 

 

 Bích Văn Nhiên 


